
Bằng số Bằng chữ

1 CC01102131 Nguyễn Thị Thúy Hằng 6.4 5 6  Sáu

2 CC01102394 Trịnh Thị Lan 6.8 5 6  Sáu

3 CC01102017 Đặng Thuỳ Linh 7.6 5 6  Sáu

4 CC01102783 Hoàng Thị Mỹ Linh 5.8 5 5  Năm

5 CC01102169 Phạm Thị Minh 6.0 5 5  Năm

6 CC01102271 Đàm Quỳnh Nga 7.6 6 7  Bảy

7 CC01102818 Bùi Thị Nhung 5.6 6 6  Sáu

8 CC01102579 Đỗ Thị Minh Phương 6.2 6 6  Sáu

9 CC01102057 Bùi Thị Phượng 8.4 7 8  Tám

10 CC01102461 Nguyễn Thu Thảo 6.6 7 7  Bảy

11 CC01102695 Đặng Thị Quỳnh Trang 6.6 6 6  Sáu

12 CC01102499 Lê Quỳnh Trang 6.6 7 7  Bảy

Số sinh viên dự thi:  12     ,   Số sinh viên vắng: 0

Số sinh viên phạm quy: 0

Hà Nội,  ngày 12 tháng 2 năm 2015
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(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Điểm 

TP

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Điểm thi

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Điểm TKHP

Lớp: Kinh tế tài nguyên biển_Ghép CĐ11KE2

TT Ghi chúTên

 CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Học phần: Kinh tế tài nguyên biển (ER1311)          Số ĐVHT:  3          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoa: Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường          Học kỳ: 1          Năm học: 2014_2015

Họ đệm

GIẤY BÁO ĐIỂM HỌC PHẦN - LẦN 1

Mã sinh viên


